Phụ lục 11
DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo ngày 11/9/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

	 STT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ SỐ THIẾT BỊ
	NƠI ĐẶT
	GHI CHÚ

	1. 
	Máy cất đạm (NH)
Leco FP -528 -USA
	TB/MT/NH/HC-138
	P. ĐD -DL
	Cơ sở 1


	2. 
	Sắc Ký Khí (GC) Perkin Elmer
Clarus 500-USA
	TB/TP/GC/HC-276
	P. ĐD -DL
	Cơ sở 1


	3. 
	Máy sinh khí Hydro Máy sinh khí Nito
	TB/TP/GC/HC-276
	P. ĐD-DL
	Cơ sở 1

	4. 
	Máy sinh khí Hydro
Sắc ký khí (GC) Agilent 6890N
	TB/TH/GC/HC-002
	P. HL

	Cơ sở 1


	5. 
	Máy sinh khí Nito
Sắc ký lỏng khối phổ (LCMSMS)
	TB/MT/LCMS/HC-155
	P. ĐD-DL
	Cơ sở 1


	6. 
	Tủ an toàn sinh học Thermo
	TB/VS/BIO/HC-177
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	7. 
	Tủ cấy vi sinh
	TB/VS/LAF-HC-178
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	8. 
	Tủ cấy vi sinh
	TB/VS/LAF-HC-219
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	9. 
	Tủ cấy vi sinh
	TB/VS/LAF-HC-221
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	10. 
	Hệ thống phòng sach (PS) Việt
nam
	TB/VS/PS/HC-182
	P. DL-VS
	Cơ sở 1


Ghi chú: Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh


	
